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   TỈNH KON TUM
PHỤ LỤC SỐ 01
CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ 

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND 
 ngày       tháng      năm       của Ủy ban nhân dân  tỉnh Kon Tum)


1. Văn bản số 3318/UBND-NC ngày 12 tháng 12 năm 2019 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

2. Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 về ban hành Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng/trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum;

3. Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 về ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

4. Văn bản số 56/UBND-HCQT ngày 07 tháng 01 năm 2020 về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử;

5. Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 về phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh;

6. Văn bản số 197/UBND-NC ngày 20 tháng 01 năm 2020 về việc thực hiện nghiêm Luật PTCN; quy định tặng quà và nhận quà tặng;

7. Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh;

8. Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

9. Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 về tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030;

10. Văn bản số 430/UBND-HTKT ngày 18 tháng 02 năm 2020 về việc xử lý các chủ đầu tư có khối lượng hoàn thành nhưng không nghiệm thu thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành;
11. Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 về tăng cường công tác quản lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

12. Văn bản số 488/UBND-NC ngày 21 tháng 02 năm 2020 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
13. Văn bản số 538/UBND-KTTH ngày 26 tháng 02 năm 2020 về việc thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc và chế độ họp của Ủy ban nhân dân tỉnh;
14. Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 về vận hành, thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ;
15. Văn bản số 622/UBND-KTTH ngày 03 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị;
16. Văn bản số 623/UBND-KTTH ngày 03 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 156-TB/TW ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị.
17. Kế hoạch số 644/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020;

18. Văn bản số 647/UBND-NC ngày 05 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh;

19. Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 về Tổng kết việc thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

20. Văn bản số 749/UBND-NNTN ngày 12 tháng 3 năm 2020 về việc theo dõi nội dung Báo, Đài đăng tải hoặc phát sóng trên chuyên mục Diễn đàn cử tri để giải quyết, trả lời theo quy định;

21. Văn bản số 804/UBND-TTHCC ngày 17 tháng 3 năm 2020 về việc thực hiện quy định về Công báo;

22. Thông báo số 50/TB-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 về Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum về kết quả triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

23. Văn bản số 797/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020;

24. Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 về việc phê duyệt cơ cấu ngạch công chức;

25. Văn bản số 904/UBND-KTTH ngày 24 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai Kết luận số 1203-KL/TU ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

26. Văn bản số 1004/UBND-NC ngày 30 tháng 3 năm 2020 về việc sử dụng Cổng TTĐT quốc gia về đấu giá tài sản;

27. Văn bản số 1151/UBND-NC ngày 08 tháng 4 năm 2020 của về việc triển khai một số nội dung phổ biến, giáo dục pháp lý; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020;

28. Văn bản số 1069/UBND-NC ngày 03 tháng 4 năm 2020 về việc triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020;

29. Văn bản số 842/UBND-KTTH ngày 20 tháng 3 năm 2020 về thực hiện Chương trình số 94-CTr/TU ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát năm 2020;

30. Văn bản số 856/UBND-NC ngày 21 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với đề nghị của Ủy ban Tư pháp Quốc hội;

31. Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Kon Tum; 

32. Văn bản số 1235/UBND-NC ngày 13 tháng 4 năm 2020 về việc tăng cường công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

33. Văn bản số 1288/UBND-NNTN ngày 16 tháng 4 năm 2020 về việc tăng cường giải pháp xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp;

34. Văn bản số 1376/UBND-NC ngày 23 tháng 4 năm 2020 về việc triển khai các quy định pháp luật về công tác Giám định tư pháp;

35. Kế hoạch số 1552/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 về ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Kon Tum về Pháp luật phòng, chống tham nhũng;

36. Văn bản số 1617/UBND-NC ngày 11 tháng 5 năm 2020 về việc triển khai công tác thi hành án dân sự;

37. Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

38. Văn bản số 1649/UBND-NC ngày 13 tháng 5 năm 2020 về việc phê duyệt Danh sách thành viên và phân công Tổ thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum;

39. Báo cáo số 188-BC/BCS ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

40. Báo cáo số 199-BC/BCS ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị;

41. Văn bản số 1693/UBND-NNTN ngày 18 tháng 5 năm 2020 về việc triển khai thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1058-CV/TU ngày 27 tháng 4 năm 2020;  

42. Văn bản số 1733/UBND-NC ngày 19  tháng 5  năm 2020 về việc tăng cường giải pháp nâng cap Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PACA INDEX);

43. Văn bản số 1798/UBND-NNTN ngày 25  tháng 5  năm 2020 về việc triển khai các nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh;

44. Văn bản số 1801/UBND-KSTTHC ngày 25  tháng 5  năm 2020 về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19;

45. Văn bản số 1851/UBND-NNTN ngày 27  tháng 5  năm 2020 về việc tăng cường công tác quản lý về tài nguyên khoáng sản;

46. Kế hoạch số 1732/KH-UBND ngày 19  tháng 5  năm 2020 về Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh;  

47. Kế hoạch số 1978/KH-UBND ngày 04  tháng 6  năm 2020 về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

48. Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 02  tháng 6  năm 2020 về Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
49. Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 09  tháng 6  năm 2020 về Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020;

50. Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020 về việc phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

51. Kế hoạch số 2246/UBND-NC ngày 25 tháng 6 năm 2020 về Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

52. Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 Phê duyệt Kế hoạch “Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -2030”;

53. Văn bản số 2456/UBND-NNTN ngày 09 tháng 7 năm 2020 Về việc thực hiện Văn bản số 5550/VPCP-CN ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ;
54. Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 về ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

55. Kế hoạch số 2484/KH-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 về Hoạt động của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Kon Tum;

56. Kế hoạch số 2506/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2020 về Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

57. Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 16 tháng 07 năm 2020 về việc phê duyệt Đề án  phát  triển Văn phòng Thừa phát lại giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

58. Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2020 về việc ban hành bổ sung Danh mục tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;

59. Quyết định 529/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh;

60. Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 21 tháng 07 năm 2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

61. Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy;

62. Văn bản số 2933/UBND-KTTH ngày 10 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1380-TB/TU ngày 03 tháng 8 năm 2020;

63. Văn bản số 2829/UBND-TD ngày 03 tháng 8 năm 2020 về việc thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;

64. Văn bản số 2783/UBND-NC ngày 31 tháng 07 năm 2020 về việc tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh;

65. Văn bản số 2740/UBND-TTHCC ngày 29 tháng 07 năm 2020 về việc thực hiện một số nội dung để tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

66. Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 26 tháng 08 năm 2020 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Kon Tum.

67. Văn bản số 3281/UBND-NNTN ngày 01 tháng 09 năm 2020 về việc tăng cường công tác theo dõi, giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trên địa bàn tỉnh;

68. Văn bản số 3313/UBND-TTHCC ngày 03 tháng 09 năm 2020 về việc thu phí, lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum;

69. Văn bản số 3364/UBND-NNTN ngày 08 tháng 09 năm 2020 về việc giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.

70. Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2020 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; nâng cấp mức độ dịch vụ công và bãi bỏ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
71. Công văn số 3686/UBND-NC ngày 29 tháng 9 năm 2020 về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp;
72. Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2020 sửa đổi, bổ sung tên gọi của Quyết định và một số điều của Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng, Trang thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
73. Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

PAGE  

